
Biểu số 1 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

II. Dự toán được giao và phân bổ như sau:

              Đơn vị: 1.000 đồng

Tổng số

Văn 

phòng 

Chi cục 

Kiểm lâm

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Sơn 

Dương

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Lâm Bình

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Na Hang

Đội Kiểm 

lâm cơ 

động và 

PCCCR

Hạt Kiểm 

lâm thành 

phố 

Tuyên 

Quang

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Yên Sơn

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Hàm Yên 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC -       -             40.614    (40.614)    (10.338)    (54.185)    (38.391)    (76.944)      22.252      45.520      22.942      48.530 

1 Chi quản lý hành chính -       -             40.614    (40.614)    (10.338)    (54.185)    (38.391)    (76.944)      22.252      45.520      22.942      48.530 

1.1
Kinh phí thực hiện tự chủ (Loại: 340; khoản: 341;

mã nguồn: 13)
-       -            40.614    (40.614)    (10.338)    (54.185)    (38.391)    (76.944)     22.252     45.520     22.942     48.530 

Chi thường xuyên theo định mức Nghị quyết

06/2021/NQ-HĐND
-       -                     -   -          (8.667)     8.667      

Chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương -       -        28.098       (28.098) (9.038)     (38.617)   (33.566)   (24.954)   18.960    38.785    20.332    

Chi các khoản bảo hiểm và kinh phí công đoàn -       -        12.516       (12.516) (1.300)     (15.568)   (4.825)     (3.460)     3.292      6.735      2.610      

Chi tiền công, các khoản đóng góp của hợp đồng 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
-       -                     -   (39.863)   39.863    

2. Quyết định số 738/QĐ-SNN ngày 30/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

3. Tờ trình số 610/TTr-CCKL ngày 18/10/2022 của Chi cục Kiểm lâm về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do công tác tổ chức điều động luân chuyển 

công chức, người lao động giữa các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH ĐIỀU CHỈNH

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SNN ngày          /10/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp I/đơn vị dự toán ngân sách cấp trên)

Tổng số 

được 

giao 

Số 

TT 

 CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG 

Văn 

phòng Sở 

Nông 

nghiệp và 

PTNT

 Chi cục Kiểm lâm 

Chương: 412

Chỉ tiêu

I. Căn cứ phân bổ:

Tổng số 

đã phân 

bổ

1. Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;
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